
STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 100003 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 12/06/2008 10C6

2 100006 MAI KHÁNH OANH 20/01/2008 10C4

3 100013 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 03/10/2008 10C6

4 100017 ĐẶNG THỊ NGÂN 22/12/2008 10C6

5 100030 HOÀNG THỊ HẬU 30/01/2008 10C6

6 100032 ĐỖ NGỌC HÀ 30/12/2008 10C4

7 100035 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 04/11/2008 10C5

8 100036 ĐỒNG THỊ QUỲNH CHI 13/02/2008 10C4

9 100042 PHẠM THỊ THÚY LAN 02/03/2008 10C4

10 100044 NGÔ ÁNH DƯƠNG 16/07/2008 10C6

11 100046 PHẠM THỊ THANH NGA 13/07/2008 10C5

12 100050 HOÀNG THỊ NGUYỆT 22/11/2008 10C6

13 100052 ĐỖ THỊ HẠNH 20/06/2008 10C8

14 100056 PHẠM THU HÀ 28/09/2008 10C4

15 100059 NGUYỄN PHẠM THÙY LINH 28/06/2008 10C7

16 100060 PHẠM ĐINH THẢO NHƯ 17/11/2008 10C5

17 100069 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ 19/11/2008 10C4

18 100071 BÙI THỊ DUYÊN 23/01/2008 10C6

19 100073 ĐỒNG MINH KHIÊM 15/12/2008 10C4

20 100077 PHẠM CAO KỲ DUYÊN 17/10/2008 10C5

21 100078 PHẠM THỊ THANH HUYỀN 13/01/2008 10C4

22 100088 NGUYỄN ĐOÀN HẢI ANH 06/01/2008 10C4

23 100097 ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH 15/06/2008 10C6

24 100098 BÙI THỊ THU HOÀI 03/12/2008 10C6
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 100099 PHÙNG NGÔ VĂN THẮNG 25/10/2008 10C6

2 100100 PHẠM XUÂN HOÀNG 30/01/2008 10C6

3 100103 BÙI THỊ HẰNG 14/09/2008 10C4

4 100104 ĐẦU THỊ KIM NGỌC 30/03/2008 10C6

5 100105 BÙI ĐÌNH TÚ 07/11/2008 10C4

6 100107 VŨ THỊ HẰNG 04/04/2008 10C8

7 100108 NGUYỄN YẾN PHƯƠNG 05/10/2008 10C8

8 100109 NGUYỄN THỊ HIỀN 28/02/2008 10C4

9 100111 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 13/07/2008 10C5

10 100112 NGUYỄN VĂN HOÀNG 27/01/2008 10C6

11 100114 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 21/09/2008 10C4

12 100120 PHẠM VĂN TUẤN 13/11/2008 10C8

13 100122 VŨ THỊ NHƯ QUỲNH 21/07/2008 10C8

14 100123 LÊ QUỲNH CHI 11/01/2008 10C6

15 100127 NGUYỄN THẢO ANH 17/08/2008 10C7

16 100129 BÙI BÍCH NGỌC 28/03/2008 10C6

17 100130 BÙI THỊ KIM OANH 27/06/2008 10C8

18 100133 VŨ THẾ VINH 19/06/2008 10C4

19 100135 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH 08/06/2008 10C5

20 100137 ĐỖ THỊ KHÁNH HUYỀN 11/03/2008 10C6

21 100138 NGUYỄN TÚ MY 15/11/2008 10C5

22 100139 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 05/10/2008 10C7

23 100142 NGUYỄN DUY MẠNH 16/11/2008 10C6

24 100143 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO 26/08/2008 10C7
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 100144 NGÔ PHẠM PHƯƠNG THANH 04/05/2008 10C4

2 100145 HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 16/10/2008 10C4

3 100148 HOÀNG THỊ OANH 25/06/2008 10C4

4 100149 CAO HẢI ÁNH 01/08/2008 10C7

5 100150 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG 06/02/2008 10C8

6 100152 NGUYỄN THANH TRÚC 18/09/2008 10C7

7 100153 PHẠM HÀ LINH 17/04/2008 10C6

8 100154 NGUYỄN HỮU CHIẾN 12/11/2008 10C7

9 100157 NGUYỄN TUYẾT MAI 06/04/2008 10C4

10 100158 NGUYỄN VĂN NHÂN 30/06/2008 10C5

11 100159 BÙI THỊ HƯƠNG GIANG 01/12/2008 10C4

12 100164 NGÔ KIỀU ANH 23/01/2008 10C6

13 100166 PHẠM THỊ XUÂN MAI 04/02/2008 10C7

14 100167 ĐOÀN THỊ NGỌC LAN 25/05/2008 10C7

15 100168 VŨ DUY MINH 16/06/2008 10C4

16 100175 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 10/01/2008 10C8

17 100177 PHẠM THỊ HUYỀN 17/05/2008 10C4

18 100178 HOÀNG ANH HẬU 29/08/2008 10C5

19 100183 TRẦN THỊ TUYẾT ANH 05/06/2008 10C8

20 100189 NGUYỄN ĐỨC LÂM 25/01/2008 10C6

21 100190 LÊ PHƯƠNG THẢO 14/12/2008 10C4

22 100191 PHẠM HẢI YẾN 01/12/2008 10C8

23 100192 NGUYỄN ĐỨC TÀI 25/12/2008 10C8

24 100194 TRẦN NHẤT MINH 23/06/2008 10C5
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 100195 NGUYỄN MẠNH ĐẠT 05/05/2008 10C8

2 100198 BÙI ĐÌNH HIẾU 20/02/2008 10C5

3 100199 NGUYỄN THÙY VÂN ANH 02/04/2008 10C6

4 100206 LÊ THỊ THANH NHÀN 25/06/2008 10C4

5 100209 NGUYỄN THỊ KHÁNH 12/05/2008 10C6

6 100213 NGUYỄN THỊ THẢO HIỀN 20/01/2008 10C4

7 100214 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 03/09/2008 10C8

8 100216 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 28/08/2008 10C4

9 100219 NGUYỄN THÀNH TRUNG 16/04/2008 10C7

10 100220 NGÔ THỊ THÙY ANH 03/09/2008 10C5

11 100221 ĐỒNG VĂN ĐỨC 25/09/2008 10C4

12 100222 HOÀNG VĂN VĨ 01/03/2008 10C4

13 100224 NGUYỄN TÂM ANH 09/09/2007 10C6

14 100229 BÙI PHƯƠNG THẢO 21/11/2008 10C6

15 100230 NGUYỄN KHẮC MINH TOÀN 08/01/2008 10C8

16 100232 ĐỖ THỊ THẢO 17/01/2008 10C6

17 100237 ĐỒNG THỊ VI ANH 02/11/2008 10C6

18 100238 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 08/08/2008 10C8

19 100239 BÙI THỊ HÀ LINH 30/04/2008 10C8

20 100240 ĐOÀN THỊ THÙY CHI 14/03/2008 10C7

21 100242 NGUYỄN THẾ ANH 13/07/2008 10C5

22 100243 PHẠM THỊ NGỌC THẢO 04/11/2008 10C7

23 100247 BÙI MINH ĐỨC 21/09/2008 10C4

24 100248 ĐÀM MINH THƯ 07/08/2008 10C8
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 100249 BÙI THỊ NGA 04/08/2008 10C6

2 100251 BÙI YẾN NHƯ 20/05/2008 10C5

3 100252 NGUYỄN THỊ NGA 08/01/2008 10C6

4 100253 TRẦN THỊ THANH THẢO 11/03/2008 10C6

5 100254 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 25/11/2008 10C6

6 100259 PHẠM THỊ TUYẾT 14/08/2008 10C5

7 100261 PHẠM KHÁNH DUY 31/05/2008 10C6

8 100263 ĐÀO THỊ XUÂN MAI 31/08/2008 10C8

9 100267 LƯƠNG THỊ THÙY LINH 20/01/2008 10C4

10 100268 ĐỖ DANH HOÀNG ANH 30/04/2008 10C8

11 100269 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 31/08/2008 10C5

12 100271 BÙI VIỆT ANH 21/07/2008 10C7

13 100272 ĐỖ NGỌC ANH 20/10/2008 10C5

14 100274 ĐẶNG TUẤN CHUNG 02/01/2008 10C4

15 100282 NGUYỄN HẢI NAM 04/07/2008 10C4

16 100283 VŨ VĂN LONG 15/06/2008 10C4

17 100284 BÙI THỊ THẢO 02/01/2008 10C5

18 100286 PHẠM THỊ THẢO 16/06/2008 10C5

19 100287 BÙI THỊ ÁNH TUYẾT 01/11/2008 10C7

20 100293 HOÀNG ANH TRUNG 25/06/2008 10C4

21 100294 ĐẶNG VĂN ĐỨC 11/02/2008 10C7

22 100300 NGÔ QUANG HIẾU 14/03/2008 10C7

23 100301 PHẠM VĂN HIẾU 17/06/2008 10C6

24 100303 ĐỒNG THỊ TRANG 19/09/2008 10C6
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 100307 NGUYỄN VĂN THÀNH ĐẠT 23/02/2008 10C5

2 100312 VŨ THỊ TRÀ MI 26/03/2008 10C8

3 100313 ĐINH VĂN TRƯỞNG 28/02/2008 10C8

4 100314 PHẠM HÙNG CƯỜNG 14/11/2008 10C7

5 100316 BÙI THỊ MINH NGUYỆT 18/01/2008 10C5

6 100317 NGUYỄN KHÁNH THIỆN 12/01/2008 10C6

7 100320 NGUYỄN VĂN HÒA 16/07/2008 10C5

8 100322 BÙI THÀNH HẬU 12/08/2008 10C7

9 100323 NGUYỄN TRẦN DIỆU LINH 30/01/2008 10C6

10 100324 VŨ MINH QUÂN 31/07/2008 10C5

11 100326 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 01/07/2008 10C7

12 100331 PHẠM LƯƠNG TUỆ 11/11/2008 10C6

13 100333 BÙI MINH PHƯƠNG 07/12/2008 10C6

14 100344 HOÀNG THU TRANG 16/08/2008 10C8

15 100345 ĐỖ TRUNG HIẾU 29/02/2008 10C8

16 100347 NGUYỄN THỊ HÒA 16/06/2008 10C7

17 100348 PHÙNG ĐỨC MINH 07/12/2008 10C5

18 100349 PHẠM QUANG THÁI 02/08/2008 10C5

19 100355 ĐINH XUÂN TRƯỞNG 01/02/2008 10C4

20 100356 BÙI TUẤN ĐẠT 28/01/2008 10C5

21 100357 ĐOÀN HƯƠNG GIANG 09/03/2008 10C7

22 100358 LÊ NGỌC TÚ 24/11/2008 10C5

23 100359 ĐỒNG THỊ MAI ANH 06/07/2008 10C6

24 100360 ĐOÀN THỊ THẢO NGUYÊN 07/11/2008 10C6
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 100361 LƯƠNG QUANG THẾ VINH 18/12/2008 10C4

2 100365 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 30/03/2008 10C8

3 100366 PHẠM NGỌC THIỆN 03/12/2008 10C6

4 100368 NGUYỄN MINH ÁNH 12/03/2008 10C8

5 100371 TRẦN THỊ YẾN NHI 29/08/2008 10C8

6 100372 ĐẶNG VĂN QUYỀN 28/08/2008 10C7

7 100373 NGUYỄN VĂN LONG 05/08/2008 10C4

8 100374 NGUYỄN VĂN DUY 05/02/2008 10C7

9 100376 NGUYỄN ĐÌNH MINH 06/10/2008 10C5

10 100377 VŨ THẾ PHONG 15/05/2008 10C7

11 100378 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 15/10/2008 10C8

12 100380 NGÔ ĐĂNG ANH LINH 09/01/2008 10C7

13 100382 NGUYỄN THÚY VI 27/01/2008 10C7

14 100387 PHÙNG VĂN ĐẠT 23/07/2008 10C5

15 100388 CAO MINH SƠN 14/07/2008 10C5

16 100390 VŨ THỊ TRÀ MY 02/03/2008 10C5

17 100391 ĐẶNG QUỐC PHOONG 10/04/2008 10C4

18 100392 BÙI ĐỨC KHỞI 12/10/2008 10C5

19 100393 PHẠM THẢO MY 27/11/2008 10C5

20 100394 VŨ ĐÌNH TUYỂN 17/08/2008 10C6

21 100398 PHẠM GIA HƯNG 27/10/2008 10C4

22 100399 BÙI HUY HOÀNG 18/06/2008 10C5

23 100400 ĐOÀN ĐẮC ĐĂNG QUANG 20/06/2008 10C6

24 100402 NGUYỄN KHÁNH LY 12/02/2008 10C7
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 100403 NGUYỄN ĐÌNH PHONG PHÚ 27/04/2008 10C4

2 100404 ĐỒNG THỊ QUYÊN 20/03/2008 10C8

3 100410 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 31/10/2008 10C5

4 100411 NGUYỄN MAI HƯƠNG 30/09/2008 10C7

5 100414 PHẠM THỊ KHÁNH HÒA 24/06/2008 10C6

6 100415 VŨ ANH KIỆT 18/04/2008 10C4

7 100417 ĐỒNG ĐỨC TUYỀN 07/02/2008 10C7

8 100418 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 15/11/2008 10C8

9 100420 HOÀNG VĂN QUÝ 26/10/2008 10C7

10 100421 ĐỖ VĂN DUY HÀO 10/03/2008 10C5

11 100423 ĐẶNG QUANG VINH 23/06/2008 10C6

12 100426 PHẠM TUẤN HIỆP 05/06/2008 10C8

13 100427 HOÀNG TRUNG LÂM 17/04/2008 10C7

14 100432 NGUYỄN CỒNG CHÍ 19/12/2008 10C7

15 100435 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 20/06/2008 10C4

16 100436 ĐỒNG VĂN HẢI VIỆT 29/07/2008 10C7

17 100437 NGUYỄN VĂN BÁCH 05/06/2008 10C5

18 100439 PHẠM HOÀNG HIỆP 02/04/2008 10C8

19 100441 PHẠM NGỌC ÁNH 18/08/2008 10C6

20 100442 PHẠM VĂN DUY 06/08/2008 10C7

21 100443 PHẠM VĂN VIỆT 21/01/2008 10C7

22 100447 NGUYỄN THỊ KỲ PHƯƠNG 30/11/2008 10C8

23 100448 NGUYỄN NAM KHÁNH 21/10/2008 10C8

24 100450 BÙI ĐỨC NHÂN 08/05/2008 10C8
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STT SBD Họ Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú
1 100453 PHẠM TIẾN LONG 07/07/2008 10C8

2 100454 NGUYỄN QUANG DŨNG 25/08/2008 10C8

3 100455 PHẠM KHÁNH HIẾU 12/09/2008 10C7

4 100458 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 14/09/2008 10C7

5 100461 ĐỒNG VĂN DUY 23/06/2008 10C8

6 100463 BÙI THỊ PHƯƠNG 08/08/2008 10C5

7 100464 NGÔ QUANG LẬP 04/10/2008 10C8

8 100465 BÙI VĂN HUY 15/06/2008 10C7

9 100466 ĐẶNG VĂN MINH QUANG 02/05/2008 10C5

10 100468 BÙI PHÚ VIỆT 21/11/2008 10C7

11 100471 HOÀNG THỊ MINH HẰNG 23/12/2008 10C7

12 100472 ĐỒNG THỊ LINH 30/09/2008 10C7

13 100475 HOÀNG TRỌNG CƯỜNG 31/01/2008 10C4

14 100477 NGUYỄN ĐÌNH LÂM 01/11/2008 10C7

15 100478 NGUYỄN MẠNH TÂM 29/01/2008 10C7

16 100479 VŨ VĂN CHIẾN 10/11/2008 10C5

17 100480 PHẠM NAM PHONG 20/02/2008 10C8

18 100481 NGÔ VIỆT HÙNG 13/03/2008 10C8

19 100482 BÙI TUẤN NGỌC 23/10/2008 10C5

20 100483 NGÔ THÀNH ĐẠT 28/03/2008 10C7

21 100484 NGUYỄN VŨ ANH 05/09/2008 10C7

22 100485 LƯƠNG GIA BÌNH 06/12/2008 10C8

23 100486 PHẠM VĂN DIỆN 13/04/2008 10C7

24 100487 NGUYỄN MINH NGHĨA 23/04/2008 10C7

25 100489 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 26/08/2008 10C5
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